
Ngày Tháng Năm

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Lê Ngọc Vân Anh 17 11 2016 X Kinh

C4/143, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

2  Đinh Thiên Kim 09 1 2016 X Kinh

C2/65, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

3 Nguyễn Ngọc Hương Giang 16 3 2016 X Kinh
C6/191A ấp 3 xã Bình 

Lợi Huyện Bình Chánh 

4 Nguyễn Bùi Ngọc Quyên 21 8 2016 X Kinh

A 3/82/1, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

5 Trần Thiên Phú 29 7 2016 Kinh

C3/124/18, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

6 Cao Ngọc Yến Vy 8 8 2016 x Kinh

C3/90 ấp 3 xã Bình Lợi 

huyện Bình Chánh TP. 

HCM 

7 Võ Bùi Khánh An 14 11 2016 Kinh

C7/265B vườn thơm. Xã 

Bình Lợi. Huyện Bình 

Chánh. Tp .HCM

8 Lê Long 24 11 2016 Kinh 3B Hựu Thạnh ĐH, LA

9 Hồ Thị Trúc Mai 13 5 2016 X Kinh 5B BL, Long An

10 Nguyễn Hoàng Cao Minh 02 2 2016 Kinh

G8/25A, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM
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11 Nguyễn Duy Khang 7 5 2016 Kinh

C7/222 ấp 3, xã Bình 

Lợi, huyện Bình Chánh, 

TP HCM

12 Trần Hoàng Khang 11 8 2016 Kinh

C5/168, ấp 3, xã Bình 

Lợi, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

13 Phạm Thanh Như 17 10 2016 X Kinh

B4/289 Ấp 2 Xã Bình 

Lợi, huyện Bình Chánh, 

TP. HCM

14
Nguyễn Ngọc Kim 

Ngân
26 8 2016 X Kinh Ấp 3 B Xã Hựu Thạnh

15 Nguyễn Thiên Phúc 20 3 2016 Kinh Ấp 6 A Xã Lương Hòa

16 Nguyễn Thanh Tâm 10 2 2016 Kinh

B2/325A, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

17 Nguyễn Xuân Vịnh 20 4 2016 Kinh

C4/129/18, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

18 Huỳnh Khánh Vy 11 6 2016 X Kinh

B4/284, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

19 Trần Hoàng Thiên Quân 12 9 2016 Kinh

C7/263/1 đương vườn 

thơm ấp 3 xã bình lợi 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

20 Lê Anh Quốc 11 1 2016 Kinh

C4/149/1 Ấp 3 , Đường 

Vườn Thơm Xã Bình 

Lợi, Huyện Bình Chánh, 

TP. HCM

21 Võ Ngọc Tường Vi 18 5 2016 X Kinh

B1/357 A Ấp 3 Xã Bình 

Lợi, Huyện Bình Chánh, 

TP. HCM



Ngày Tháng Năm

Số

TT
Họ tên học sinh

NGÀY SINH

 

Nữ 

(x)

Dân

 tộc

ĐỊA CHỈ HỘ KHẨU THƯỜNG 

TRÚ

22 Lê Võ Anh Tài 10 7 2016 Kinh
Xã Bình Lợi, Huyện 

Bình Chánh, TP. HCM

23 Trần Khả Hân 14 6 2016 X Kinh

C2/71, ấp 3, xã Bình 

Lợi, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

24 Nguyễn Hoàng Khánh Đăng 7 3 2016 Kinh

C2/59 Ấp 3 Xã Bình 

Lợi, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

Người lập bảng

Nguyễn Thị Ngọc Kha

(đã ký)

Danh sách tổng cộng: 24 bé

Bình Chánh, ngày 26 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hương


